BANG KET QUA QUAN TRAC MOI TRUONG NU(js
THANG, XA LONG DIEN, \\ 3
(Pinh kém Théng bao s6 3190/TB-CCTSKN ngay 06

CHI TIEU HOA LY CHI TIEU VI SINH
KET QUA D) kiém NO,- NH,-N PO, TSS COoD D) min DO Vibrio tong sé
(mgCaCos/l) (mg/l) (mg/l) (mg/ly | (mg/l) | (mg/) (%o) (mg/l) PH (CFU/mI)
, , 80 - 120 (su) 100-
GIOI HAN CHO PHEP 200 (tl}é chan <1,0 <3 <0,15 <100 <20 7-25 5-9 75-8,5 < 1,000
tran

Séng Dinh 90,2) 0,033 0,327 0,06 14,5 3,3 26,2 5,2 7,74 160
Cau Co May 86,3 0,082 0537 | 0,075 | 14,0 5,0 18,9 5,6 7,68 1,800
Nhanh song Mii Nhai 103,6 0,058 0,168 | 0,032 | 26,0 4,3 31,3 5,5 7,89 1,500
Cdng gan nha 6ng Mudi Bach 113,7 0,111 1,051 | 0,067 | 225 12,8 24,4 6,9 7,74 1,500
Bun Cay Xanh 93,4 0,06 0,725 | 0,132 | 15,0 6,5 25,3 5,9 7,77 3,000
Nga 3 Séng Hoa — Song Ray 82,2 0,066 0,316 | 0,054 | 125 8,2 1,7 5,7 7,68 140
Cau Ba Pap 60,9 0,05 1,385 | 0,045 | 14,0 10,6 0,8 5,5 7,54 2,700
Cau Séng Ray 88,3 0,054 0,32 0,069 | 12,5 11,5 9,2 6,1 7.8 3,500
Cong s6 02 89,3 0,043 0,473 | 0,074 9,5 41 25,1 5,1 7,65 150
Cong gan nha dng Chuyén 94,4 0,032 0,358 | 0,058 | 145 41 26,3 6,3 7,76 590

Ghi chu:
- Tham chiéu TCVN 13656: 2023 Nu6c nudi trong thiy san - Chat luong nude nudi thim canh tém sd, tom thé chan tring.
- KPH: Khong phat hién

CHI CUC THUY SAN VA KIEM NGU THANH PHO HO CHi MINH M




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-05T15:40:51+0700
	Hồ Chí Minh
	Đinh Công Khánh<dckhanh.snnmt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-07T00:05:39+0700
	Hồ Chí Minh
	CHI CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ<ccts.snnmt@tphcm.go> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-07T00:05:49+0700
	Hồ Chí Minh
	CHI CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ<ccts.snnmt@tphcm.go> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-07T00:06:05+0700
	Hồ Chí Minh
	CHI CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ<ccts.snnmt@tphcm.go> đã ký lên văn bản này!




